
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 BÙI MINH
THU

Phó Hiệu
trưởng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

30/09/20
25
09:45:54

2 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

30/09/20
25
09:37:24

3 NGÔ
THÙY
ANH
NGỌC

Bác sĩ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

29/09/20
25
21:54:47

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025

21
40

0_
NG

Ô T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 2
14

00
_N

GÔ T
HU

Ỳ 
AN

H 
NG

ỌC_
14

:2
3 

30
/0

9/
20

25
   

   
   

 

Ph
o 

H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 P
ho

 H
i u

 tr
  n

g 
BÙ

I M
IN

H
 T

H
U

  a
 k

y,
 3

0/
09

/2
02

5 
09

:4
5:

55
   

   
   

 



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 Điều dưỡng 13.01 ĐOÀN PHƯƠNG ANH 20/01/2007

2 Điều dưỡng 13.01 HOÀNG ĐỖ THẢO AN 22/06/2007

3 Điều dưỡng 13.01 LÝ HỒNG ANH 05/11/2007

4 Điều dưỡng 13.01 NGUYỄN HIỀN THẢO 20/11/2007

5 Điều dưỡng 13.01 NGUYỄN MINH HẠNH 15/11/2007

6 Điều dưỡng 13.01 TRẦN MAI ANH 17/07/2007

7 Điều dưỡng 13.01 TRẦN XUÂN HƯNG 29/09/2007

8 Điều dưỡng 13.02 MARIA NGUYỄN LAN ANH 11/05/2007

9 Điều dưỡng 13.02 NGUYỄN THỊ THU TRANG 17/01/2007

10 Điều dưỡng 13.02 NGUYỄN VŨ DIỆU LINH 31/01/2007

11 Điều dưỡng 13.02 TRẦN KHÁNH LY 20/08/2007

12 Điều dưỡng 13.02 VŨ THỊ THÙY TRANG 23/09/2004

13 Điều dưỡng 13.03 HỒ THÙY DUNG 12/04/2007

14 Điều dưỡng 13.03 NGUYỄN BĂNG TÂM 17/07/2007

15 Điều dưỡng 13.03 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 17/04/2007

16 Điều dưỡng 13.03 NGUYỄN THU NGÂN 01/12/2007

17 Điều dưỡng 13.03 PHAN ĐỖ PHƯƠNG LINH 26/03/2007

18 Điều dưỡng 13.03 MAI HÀ CHÂU 01/06/2007

19 Điều dưỡng 13.04 LÔ THỊ BẢO DUNG 31/01/2006

20 Điều dưỡng 13.04 NGUYỄN HÀ VY 19/11/2007

21 Điều dưỡng 13.04 PHẠM HÀ MY 25/08/2007

22 Điều dưỡng 13.04 PHAN NGUYỄN LINH 23/05/2007

23 Điều dưỡng 13.05 BẠCH LINH CHI 30/05/2007

24 Điều dưỡng 13.05 LÊ ĐỨC HUY 04/09/2007

25 Điều dưỡng 13.05 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 21/06/2007

26 Điều dưỡng 13.06 LÊ ÁNH DƯƠNG 10/09/2007

27 Điều dưỡng 13.06 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 09/11/2005

28 Điều dưỡng 13.06 TRẦN DIỆU HƯƠNG 20/11/2007

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 

CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRƯỜNG CĐYT BẠCH MAI

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025
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Page 2 of 4

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

29 Điều dưỡng 13.06 TRẦN VĂN QUYẾT 14/01/2007

30 Điều dưỡng 13.07 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 21/05/2007

31 Điều dưỡng 13.07 NGUYỄN THỊ LAN 27/06/2007

32 Điều dưỡng 13.08 BÙI THẾ ANH 03/12/2007

33 Điều dưỡng 13.08 ĐÀO MINH THƯ 03/09/2007

34 Điều dưỡng 13.08 DƯƠNG NHƯ QUỲNH 17/11/2007

35 Điều dưỡng 13.08 NGUYỄN ĐĂNG QUỐC ANH 25/11/2007

36 Điều dưỡng 13.08 NGUYỄN HOÀNG LÂM 29/07/2007

37 Điều dưỡng 13.08 NGUYỄN MINH HẰNG 02/03/2007

38 Điều dưỡng 13.08 NGUYỄN NGUYỆT HÀ 06/11/2007

39 Điều dưỡng 13.08 NGUYỄN PHƯƠNG VY 09/04/2007

40 Điều dưỡng 13.08 PHẠM THỊ KIM OANH 26/03/2005

41 Điều dưỡng 13.08 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 03/01/2530

42 Điều dưỡng 13.08 VŨ THỊ LÝ 01/10/2007

43 Điều dưỡng 13.09 ĐINH CẨM LÊ 30/03/2007

44 Điều dưỡng 13.09 ĐỖ BÍCH NGỌC 11/10/2007

45 Điều dưỡng 13.09 LÊ THỊ THU TRANG 22/09/2007

46 Điều dưỡng 13.09 NGUYỄN NGỌC LINH 19/07/2007

47 Điều dưỡng 13.09 NGUYỄN THỊ TRÀ VY 17/12/2007

48 Điều dưỡng 13.10 ĐỖ TIẾN ĐẠT 06/09/2007

49 Điều dưỡng 13.10 NGUYỄN MAI TRANG 06/10/2007

50 Điều dưỡng 13.10 NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH LINH 14/07/2005

51 Điều dưỡng 13.10 NGUYỄN THÀNH LỘC 29/12/2007

52 Điều dưỡng 13.10 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 23/07/2007

53 Điều dưỡng 13.10 NGUYỄN VIỆT MỸ 22/07/2006

54 Điều dưỡng 13.12 LÊ THỊ PHƯƠNG THUỲ 28/03/2005

55 Điều dưỡng 13.12 NGHIÊM THỊ NGỌC 29/06/2007

56 Điều dưỡng 13.12 NGÔ MINH TRANG 09/05/2006

57 Điều dưỡng 13.12 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 24/09/2007

58 Điều dưỡng 13.12 PHẠM THUÝ TƯỜNG VY 15/08/2006

59 Điều dưỡng 13.13 CHỬ ĐỖ KHÁNH LY 24/05/2007

60 Điều dưỡng 13.13 LẠI NGỌC MAI 27/08/2007

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025
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Page 3 of 4

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

61 Điều dưỡng 13.13 NGUYỄN BÍCH NGỌC 17/07/2007

62 Điều dưỡng 13.13 NGUYỄN MIỀN BIÊN THUỲ 21/07/2007

63 Điều dưỡng 13.13 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 07/03/2007

64 Điều dưỡng 13.13 PHẠM MINH HẰNG 15/09/2007

65 Điều dưỡng 13.13 PHẠM THANH TÚ 17/01/2007

66 Điều dưỡng 13.13 VŨ LA ANH 03/06/2007

67 Điều dưỡng 13.14 ĐÀO NGUYỄN MINH ANH 14/11/2007

68 Điều dưỡng 13.14 HOÀNG THU THUỶ 15/02/2007

69 Điều dưỡng 13.14 LÊ PHƯƠNG MAI 07/02/2007

70 Điều dưỡng 13.14 PHẠM ĐĂNG TRUNG 01/10/2007

71 Điều dưỡng 13.14 TĂNG VŨ BẢO NHI 19/02/2007

72 Điều dưỡng 13.14 TRƯƠNG THỊ MINH VY 19/03/2007

73 Điều dưỡng 13.15 VŨ LÊ KIỀU VI 20/05/2007

74 Điều dưỡng 13.16 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 19/01/2007

75 Điều dưỡng 13.16 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 03/07/2007

76 Điều dưỡng 13.16 TẠ THÁI HIÊN 20/06/2007

77 Điều dưỡng 13.16 VŨ NHẬT VY 22/03/2007

78 Điều dưỡng 13.17 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG 17/07/2007

79 Điều dưỡng 13.17 ĐINH THANH THẢO 06/02/2007

80 Điều dưỡng 13.17 ĐỖ THỊ ÁNH 05/12/2007

81 Điều dưỡng 13.17 NGUYỄN MAI LINH 29/10/2007

82 Điều dưỡng 13.17 NGUYỄN NHƯ ANH 24/09/2007

83 Điều dưỡng 13.17 NGUYỄN THU GIANG 21/12/2007

84 Điều dưỡng 13.17 PHẠM MINH ĐĂNG 07/09/2007

85 Điều dưỡng 13.17 TRẦN PHƯƠNG LINH 06/07/2007

86 Điều dưỡng 13.18 BÙI HẢI YẾN 18/06/2007

87 Điều dưỡng 13.18 NGUYỄN THU GIANG 15/09/2006

88 Điều dưỡng 13.19 CHU THỊ HẢI YẾN 14/05/2007

89 Điều dưỡng 13.19 ĐẶNG MAI ANH 18/07/2007

90 Điều dưỡng 13.19 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 12/01/2007

91 Điều dưỡng 13.19 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH 03/11/2003

92 Điều dưỡng 13.19 PHẠM THỊ DUYÊN 04/06/2007

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

93 Điều dưỡng 13.19 TẠ NGỌC BÍCH 17/03/2007

94 Điều dưỡng 13.19 TẠ THUỲ TRANG 11/12/2007

95 Điều dưỡng 13.20 HOÀNG THANH THẢO 06/08/2007

96 Điều dưỡng 13.20 MAI TRẦN HOÀI HƯƠNG 19/04/2007

97 Điều dưỡng 13.20 PHẠM THỊ KIỀU ANH 03/09/2007

98 Điều dưỡng 13.21 DƯƠNG QUỲNH TRANG 20/06/2007

99 Điều dưỡng 13.21 NGUYỄN TẤN BÌNH 04/07/2007

100 Điều dưỡng 13.21 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/01/2007

101 Điều dưỡng 13.22 HOÀNG DUNG PHƯƠNG 24/08/2007

102 Điều dưỡng 13.22 NGUYỄN THÙY LINH 10/01/2005

103 Điều dưỡng 13.22 PHẠM QUANG DŨNG 20/04/2007

104 Điều dưỡng 13.23 HOÀNG MAI PHƯƠNG 26/12/2007

105 Điều dưỡng 13.23 NGUYỄN PHAN TRÀ MY 23/08/2007

106 Điều dưỡng 13.23 TRỊNH GIA LINH 07/08/2007

107 Điều dưỡng 13.23 VŨ NGỌC ĐỨC 17/07/2007

108 Điều dưỡng 13.24 LƯƠNG THỊ YẾN 30/01/2007

109 Điều dưỡng 13.24 NGUYỄN GIA LINH 08/09/2007

110 Điều dưỡng 13.24 NGUYỄN MINH PHƯỢNG 02/02/2007

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Bùi Minh Thu

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 Điều dưỡng 13.06 TRẦN MINH ANH 12/09/2007
Tổng điểm XT < 21.0

2 Điều dưỡng 13.06 TRƯƠNG ĐỨC TUẤN 06/10/2007
Tổng điểm XT < 21.0

3 Điều dưỡng 13.14 NGUYỄN TÂM ĐAN 14/03/2007
Tổng điểm XT < 21.0

4 Điều dưỡng 13.14 NGUYỄN GIA BÁCH 10/09/2007 Điểm Toán lớp 10 <6.0

5 Điều dưỡng 13.15 TRẦN MINH ĐỨC 08/02/2007 Tổng điểm XT < 21.0

6 Điều dưỡng 13.16 NGUYỄN TUYẾT NHI 23/12/2007 Tổng điểm XT < 21.0

7 Điều dưỡng 13.22 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 26/04/2007 Tổng điểm XT < 21.0

8 Điều dưỡng 13.23 VƯƠNG QUỐC QUÂN 12/11/2007 Tổng điểm XT < 21.0

9 Điều dưỡng 13.24 LÊ HỒNG QUYÊN 14/08/2007
Tổng điểm XT < 21.0

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Bùi Minh Thu

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRƯỜNG CĐYT BẠCH MAI

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 68493
Số văn bản: 68493
Ngày ban hành: 30/09/2025
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Văn bản này được trích xuất ra từ module quản lý văn bản của hệ thống M-Office bởi NGÔ THUỲ ANH
NGỌC_ngocngo1495@gmail.com 14h23 ngày 30/09/2025, đảm bảo khớp đúng với nội dung đã được cấp thẩm
quyền phê duyệt, ban hành.
Chữ ký người trích xuất văn bản:……………………………
Số chuyển hóa:……… (Số thứ tự.năm trích xuất).


